
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SV LỚP READING LISTENING WRITING AVG

1 969008 Trần Học Khiêm 13CIT 4 3 2 3.0

2 1159033 Đồng Tấn Phúc 11BIT 4.5 4 3.5 4.0

3 1140548 Hồ Duy Tín 12CIT 5.5 3.5 6 5.0

4 1059227 Ngô Đình Thịnh

5 1159031 Võ Triệu Vỹ Phong 11BIT2 3.5 3

6 869017 TRỊNH HỒ NAM 11CIT 5.5 4 5.5 5.0

7 959050 LÊ ĐỨC THUẬN 11CIT 3.5 1 2 2.0

8 1259024 Nguyễn Hiếu Nam 12BIT 5 5 5 5.0

9 1259023 Nguyễn Phương Mỹ 12BIT 6.5 7.5 4.5 6.0

10 1259004 Nguyễn Hoàng tuấn Anh 12BIT 6.5 6 5.5 6.0

11 1159009 Trịnh Hoàng Giang 11BIT2 4 5 5.5 4.5

12 1359046 Nguyen Anh Minh 13BIT1 6 5 5.5 5.5

13 1159051 Huỳnh Nhật Trường 11BIT2

14 1159032 Trần Đoàn Hải Phong 11BIT2 6.5 6 5 5.5

15 1059035 Đỗ Tiến Bách Đăng 10Bit2 5.5 3.5

16 1159013 Nguyễn Minh Hùng 11BIT1 6 4.5

17 1259040 Lê Duy Vũ 12BIT 5 4.5 5 4.5
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